TUẦN 24:
Tiếng Việt

Tiết 277+ 278 :              Bài 124 :     oen - oet

 I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học học sinh có khả năng:
- Nhận biết vần oen, oet; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oen, oet. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oen vần oet. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú hề.Viết đúng các vần oen, oet, các tiếng  nhoẻn ( cười ), khoét  ( tổ )cỡ nhỡ (trên bảng con).

- HS Yêu thích sự vui nhộn .  

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	                                                            TIẾT 1

1. Khởi động : 

Kiểm tra bài cũ :- 2 HS đọc bài  Vườn thú (bài 123). 

- GV nhận xét 

Giới thiệu bài: vần oen, oet. 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a.. Dạy vần oen

- Giới thiệu từ nhoẻn cười , tiếng nhoẻn , vần oen
- HD Phân tích vần oen
- HD HS đánh vần , đọc trơn 

- HD phân tích tiếng  nhoẻn.

- HD đánh vần tiếng nhoẻn
- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần oet (Dạy tương tự  vần oen )

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn  

* Củng cố : Các em vừa học 2 vần mới , 2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành: 
a. Đọc từ ứng dụng : (BT 2) 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từng từ ngữ.

- HS  tìm tiếng có vần au, vần âu.
- GV nhận xét , chốt 

* Mở rộng vốn từ : Tìm tiếng ngoài bài có vần au ,âu 

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu : oen, oet, nhoẻn  cười, khoét tổ.

- GV vừa đưa cách viết vần , vừa hướng dẫn: 

- Cho HS viết bảng con 

- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

                                                           TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu bài: Chú hề 

b) GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: Chú hề ( Vai diễn chuyên biểu diễn những tiết mục khôi hài để khán giả vui,  loè loẹt  ( Nhiều màu sắc trông ngộ nghĩnh), thân thiện ( Tử tế, gần gũi, có thiện cảm.

- Luyện đọc từ ngữ 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có 12 dòng thơ

- GV chỉ  2 dong thơ một cho HS đọc vỡ. 

- Thi đọc 3 khổ thơ (mỗi lần xuống dòng là 1 khổ thơ).

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC 

- GV chốt lại đáp án: Môi đỏ choen choét, Mũi quả cà chua, Áo quần loè loẹt, Nụ cười thân thiện.

d.Đọc sách giáo khoa 

- Cho HS nhìn SGK đọc 

3.Vận dụng - Trải nghiệm :

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe, xem trước bài 125 (uyên, uyêt ).
	- Lắng nghe

- HS phân tích (Cn).

- HS đánh vần , đọc trơn vần  oen.
- HS phân tích (CN).

- HS đánh vần, đọc trơn:  vần, tiếng , từ.

- Đánh vần đọc trơn vần oen , tiếng nhoẻn , từ nhoẻn cười.
 - Vần oen, oet
- Tiếng : nhoẻn, khoét.

- Từ ; nhoẻn cười, khoét tổ.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ. 

 - HS làm bài. 

 - HS báo cáo kết quả. 

 -HS tìm tiếng ngoài bài có vần au , âu rồi đọc

- 1 HS đọc vần, từ , nói cách viết.

- HS Theo dõi .

- HS viết bảng con: oen, nhoẻn cười, oet, khoét tổ.

- HS theo dõi và đọc thầm

Luyện đọc :  Dổ choen choét, quả cà chua, loè loẹt, nhoẻn miệng cười, thân thiện, sáng bững.
- HS đọc.
- Đọc tiếp  2 dòng thơ  (đọc liền 2 dòng thơ).

- HS thi đọc 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.
1 HS đọc. 

- HS làm bài, viết nhanh ý mình  vào  VBT, báo cáo kết quả.

- HS nói lại kết quả bài nối.

- HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần au;  vần âu.

- HS luyện đọc cá nhân. 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tập Viết 
TIẾT 47: TẬP VIẾT SAU BÀI 124, 125.

I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng ưu, ươu, oa, oe, cừu, hươu, cái loa, chích chòe  chữ thường  ( cỡ vừa, cỡ nhỏ) đúng kiểu, đều nét. Chữ  viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí;  Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ao, eo, au, âu; Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, ngồi viết đúng tư thế..

-  HS phát triển về năng lực ngôn ngữ thông qua việc học sinh nghe hiểu và trình bày được yêu cầu nhiệm vụ học tâp. 
- Kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Khởi động 
- Ổn định 
- Kiểm tra bài cũ : Chiếu các chữ, tiếng, từ bài 1o8 , 109 
+ GV cho học sinh nhận xét bài đọc 

- Giới thiệu bài:

2 . Khám phá 

a) GV chiếu các chữ, tiếng cần viết.

- GV yêu cầu học sinh đọc

- GV nhận xét

b. Tập viết: ưu, ươu, cừu, hươu.
-GV vừa viết mẫu từng vần, tiếng, vừa hướng dẫn. Chú ý cách nối nét, khoảng cách, vị trí dấu thanh 
c.Tập viết: oa, oe, cái loa, chích chòe. 
(như mục b).
d.Tập viết: con cừu, hươu sao,, cái loa, chích chòe. ( cỡ nhỏ)

3. Luyện tập 
- Hướng dẫn HS ngồi đúng tư thế, cầm bút đúng.
- GV cho HS tập tô, tập viết vở

- Cho HS hoàn thành phần luyện viết thêm

- GV theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ HS yếu. 

- GV chấm 1 số bài của HS

- GVNX,  tuyên dương HS viết đẹp.

4. Vận dụng, trải nghiệm

- Khi viết con cần ngồi với tư thế ntn?
- Hãy nêu lại cách cầm bút khi viết bài? 

- Y/c HS viết thêm vào vở ô li
- GV nhận xét, đánh giá tiết học

- Về nhà viết lại các chữ hôm nay vừa viết, xem trước bài sau
	- Hát 
- 2 HS đọc  
- Nhận xét bạn đọc

- HS quan sát

- HS đọc (Tập thể-nhóm-cá nhân) các chữ

- Quan sát, nắm quy trình

-Quan sát, nêu  cách viết.

- HS quan sát, nắm quy trình

-HS viết bảng con

- HS mở vở theo hướng dẫn, theo dõi làm theo hướng dẫn của giáo viên. 

- HS viết bài cá nhân 

-HS nối tiếp nêu tư thế ngồi viết, cách cầm bút 

- HS làm thực hành 

- Lắng nghe


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________________
Tiếng Việt
     Tiết  279 + 280:       Bài 125:    uyên  - uyêt

I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần uyên, uyêt ; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uyên, uyêt. 

Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uyên vần uyêt. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Vầng trăng khuyết. Viết đúng các vần  uyên, uyêt , các tiếng  ( chim vành ) khuyên, duyệt ( binh) cỡ nhỡ (trên bảng con).

- HS Yêu cảnh đẹp thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	                                                          TIẾT 1

1. Khởi động :

 Kiểm tra bài cũ :-  HS đọc bài Tập đọc  Chú hề (bài 124 ). 

- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần oen, oet .

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần uyên, uyêt.
2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần uyên

- GV giới thiệu từ chim vành khuyên , tiếng khuyên , vần uyên
- HD Phân tích vần uyên
- HS đánh vần , đọc trơn vần uyên
- HD phân tích tiếng  khuyên.

- HD đánh vần tiếng  khuyên
- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần uyêt  (tương tự  vần uyên)
- HD hs phân tích , đánh vần , đọc trơn .

* Củng cố :

- Các em vừa học 2 vần mới là vần gì? 

- Các em vừa học 2 tiếng mới là tiếng gì? 

3. Luyện tập - Thực hành:

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2) 
- GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từ ngữ:  Thuyền buòm, truyện cổ, trăng khuyếti,... 

- GV giúp HS gắn chữ dưới hình trên bảng . 

- GV chỉ từng từ ngữ.

* Mở rộng vốn từ : Tìm tiếng ngoài bài có vần uyên, uyêt 2

b.Tập viết (bảng con - BT4) 
- GV đưa chữ viết: uyên, uyêt.
- GV vừa đưa chữ viết vần,  vừa hướng dẫn viết 

- HS viết bảng con .

- HS giơ bảng. GV nhận xét. 

                                                             TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu bài : Vầng trăng khuyết
- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ : 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài có mấy câu? 

- GV đánh số thứ tự từng câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ 

- Đọc từng câu. 

 Đọc liền 2 câu ngắn, 2 câu lời nhân vật.

- Thi đọc đoạn, bài :Chia bài làm 3 đoạn, mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn.

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC: Nói tiếp 

d. Đọc sách giáo khoa : Cho HS nhìn sách giáo khoa đọc bài 

4.Vận dụng – trải nghiệm.
- Cho HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần uyên; có vần uyêt.

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà đọc bài Tập đọc cho người thân nghe, xem trước bài 126 (uyn- uyt).
	- 1- 2 HS đọc 

- HS lắng nghe 

- HS phần tích vần uyên

- HS: u-y-ê-nờ - uyên/ uyên
- HS phân tích.

- HS đánh vần , đọc trơn 

- HS đánh vần , đọc trơn vần uyên , tiếng khuyên , từ  chim vành khuyên
- Hs phân tích, đánh vần ,đọc trơn vần uyêt, tiếng duyệt , từ duyệt binh. 

- Vần uyên- uyêt, 

- Tiếng : khuyên, duyệt.

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc từng từ ngữ. 

- HS nối hình với từng từ ngữ trongVBT 

- 1 HS nói kết quả,

- HS đọc: Tiếng thuyền có vần uyên. Tiếng khuyết  có vần uyêt,...

- HS tìm và đọc tiếng , từ ngoài bài có vần uyên- uyêt
- HS đọc vần, từ và nói cách viết.

- Theo dõi GV làm.

- HS viết bảng con.

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS luyện đọc: trăng khuyết, chiếc thuyền, luôn miệng reo,tuyệt quá,nhuộm hồng, huyền ảo, lưỡi liềm.

- HS : 10 câu. 

-  HS đọc CN.
- Đọc  từng câu  

- HS thi đọc tiếp 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.

- 1 HS đọc trên bảng lớp ND bài tập.
- HS làm bài. / 1 HS báo cáo kết quả. 

- HS nhắc lại:

a) Chiếc thuyền làn đầu ra biển. 

b) Mảnh trăng cong  như lưỡi liềm.

- HS nhìn SGK luyện đọc cá nhân.

- HS tìm thêm tiếng ngoài bài có vần uyên vần uyêt.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

   _Tiếng Việt
Tiết 281:          Tập viết:        oen - oet - uyên - uyêt 

I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng các vần oen, oet, uyên, uyêt các tiếng nhoẻn cười, khoét tổ, khuyên, duyệt binh - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

- Rèn ý thức chăm chỉ , cần mẫn .

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động :

 Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu của bài học..
 2. Khám phá: 

a. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV viết bảng hoặc treo bảng phụ đã viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ).

-Hãy nêu cách viết vần: oen, oet, uyên, uyêt
- GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn HS viết các vần, tiếng, tập trung vào các từ chứa vần mới, Nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

* GV nhắc HS ngồi viết đúng tư thế, cầm bút đúng, biết đặt vở, xê dịch vở khi viết,... quan sát HS để giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.

b. Viết chữ cỡ nhỏ

-  Gv đưa chữ viết sẵn các từ ngữ (cỡ nhỏ): con sếu, cái rìu, vải thiều, đáng yêu. 

- GV vừa đưa chữ viết mẫu, vừa hướng dẫn.Chú ý độ cao các con chữ: s cao hơn 1 li, g, y, i, h cao 2,5 li.

3. Luyện tập – Thực hành: 

- Cho HS viết vào vở Luyện viết.
- GV khích lệ HS hoàn thành phần Luyện tập thêm cỡ nhỏ. Khi HS viết, không đòi hỏi chính xác về độ cao các con chữ.

4.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Cho HS đọc lại 1 số tiếng, từ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đúng, trình bày đẹp. 
	- HS đọc: oen, oet, uyên, uyêt các tiếng nhoẻn cười, khoét tổ, khuyên, duyệt binh.
- HS nói cách viết từng cặp vần.

 - HS  lắng nghe và quan sát.

- HS tập viết bảng con

- HS đọc các từ ngữ trên bảng.

- Quan sát

-HS tập viết bảng con

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.



IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………….....................

Tiếng Việt

Tiết 282+283:        Bài  126 :           uyn – uyt

I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Nhận biết các vần uyn – uyt ; đánh vần, đọc đúng tiếng các vần uyn – uyt. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uyn, vần uyt. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Đôi bạn.Viết đúng các vần uyn - uyt, các từ ( màn ) tuyn, ( xe ) buýt cỡ nhỡ (trên bảng con). 

- GDHS Biết trân trọng tình bạn gắn bó thân thiết .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	TIẾT 1

1. Khởi động :

Kiểm tra bài cũ : - Gọi  HS đọc bài Tập đọc Vầng trăng khuyết ( trang 57 ) 
- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần uyên, vần uyêt . 

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần uyn – uyt 

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần uyn
- GV giới thiệu từ màn tuyn , tiếng tuyn  , vần uyn.

- HD Phân tích vần uyn
- HD đánh vần ,đọc 

- HD phần tích tiếng tuyn 
- HD đánh vần , đọc trơn .

- Cho HS đánh vần , đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần uyt  (Dạy tương tự  vần  uyn)

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

* Củng cố: HS đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá vừa học.

3. Luyện tập - Thực hành: 

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2 ) 
Tiếng nào có vần uyn? Tiếng nào có vần uyt?)
 - GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từ ng hình

- GV nhận xét , chốt kết quả 

*.Mở rộng vốn từ: Tìm tiếng ngoài bài có vần uyn – uyt  

b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu trên bảng lớp: uyn, uyt, màn tuyn, xe buýt.

- GV vừa đưa chữ viết vần , vừa hướng dẫn viết 

-Cho HS viết bảng con . 

-GV nhận xét 

                                                            TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu bài : Đôi bạn

- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: xoắn xuýt ( quấn lấy, bám chặt lấy như không rời ra ), Kêu váng ( Kêu to lên ), 
- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có mấy câu? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. 

- Đọc tiếp nối từng câu .

- Thi đọc 3 đoạn  Mỗi lần xuống dòng là một đoạn); 

 - Thi đọc cả bài. 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC

-  Gọi Hs đọc Nd bài.

d. Đọc sách giáo khoa : Cho HS nhìn SGK đọc bài .

4. Vận dụng – trải nghiệm:

- Em vừa tìm hiểu  bài tập đọc gì?Em học được gì từ bài đọc  trên?

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện đã học.
	- 1-2 HS đọc 

- Lắng nghe

- HS phân:Vần uyn .  

- HS: u-y-nờ -uyn/ uyn

- HS phần tích 

- HS đánh vần, đọc trơn  tiếng tuyn: tờ- uyn -tuyn /  tuyn.

- HS đánh vần đọc trơn vần uyn, tiếng tuyn, từ màn tuyn.

- Đánh vần, đọc trơn vần uyn, tiếng tuyn. Từ màn tuyn

- HS đọc trơn: uyn,màn tuyn, uyt, xe buýt. 

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc tên sự vật trong hình. 

- HS tìm tiếng có vần uyn, uyt , nói kết quả. 

 - HS tìm và đọc tiếng , từ ngoài bài có vần uyn, uyt ?
- 1 HS đọc vần, nói cách viết.

- Theo dõi Gv làm.

- HS viết bảng con.

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS luyện đọc : Tuyn , Kít, xoắn xuýt, đôi khi đùa dai huýt sáo, nghịch, suýt ngã, kêu váng.

- HS : 8 câu. 

-  HS đọc.
- Đọc  từng câu  

- HS thi đọc 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.

- HS làm bài vào VBT ghép đúng. 

- HS nêu ý kiến. ý a ghép với ý 2, ý b ghép với ý 3 , ý c ghép với ý 1

- HS đọc sau khi đã ghép.

-HS đọc SGK.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                     

Tiếng Việt

 TIẾT 284 + 285:   Bài 127  : 
      oang  –  oac

I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- HS nhận biết vần oang, oac; đánh vần đọc đúng tiếng có các vần oang, oac.  Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oang, vần oac.
 - Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Thỏ trắng và quạ khoang.Viết đúng các vần oang, oac, các tiếng khoang (tàu), (áo) khoác cỡ vừa (trên bảng con).

 - GDHS Biết giúp đỡ người khác khi gặp hoạn nạn và không nên khoác lác thông qua bài tập đọc Thỏ trắng và quạ khoang.

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                                         

	Hoạt động của giáo viên 

                                                             TIẾT 1

1. Khởi động :

Kiểm tra bài cũ : - Gọi  HS đọc bài Tập đọc Đôi bạn ( trang 59 ) 
- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần uyn , vần 
	Hoạt động cuả học sinh 

- 1-2 HS đọc 



	- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.

 Giới thiệu bài: vần  oang – oac

2. Khám phá (BT 1: Làm quen) 

a. Dạy vần oang
- GV giới thiệu từ khoang tàu, tiếng khoang , vần oang
- HD Phân tích vần oang
- HD đánh vần ,đọc 

- HD phần tích tiếng khoang

- HD đánh vần , đọc trơn .

- Cho HS đánh vần , đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần oac  (Dạy tương tự  vần  oang)

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

* Củng cố: HS đánh vần, đọc trơn các vần mới, từ khoá vừa học.

3. Luyện tập - Thực hành:
a. Đọc từ ứng dụng  (BT2: Tiếng nào có vần ioang? Tiếng nào có vần oac ?)
 - GV nêu YC của BT.

- GV chỉ từ ng hình

- GV nhận xét , chốt kết quả 

*.Mở rộng vốn từ: Tìm tiếng ngoài bài có vần oang – oac 
b.Tập viết (bảng con - BT4) 

- GV đưa chữ viết mẫu: oang – oac, khoang tàu, áo khoác 

- GV vừa đưa chữ viết vần , vừa hướng dẫn viết 

-Cho HS viết bảng con . 

-GV nhận xét 

                                                            TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3).

- GV giới thiệu bài. 
- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: khoác lác  (  Nói phổng lên cho oai, không có thật ), tẽn tò  ( cảm giac ngượng, xấu hổ, bị hẫng vì nhầm lẫn ),  Bẽn lẽn ( Dáng rụt rè, thiếu tự tinvif thẹn, xấu hổ )
- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có mấy câu? 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. 

- Đọc từng câu .

- Thi đọc 3 đoạn  Mỗi lần xuống dòng là một đoạn); 

 - thi đọc cả bài. 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC

-  Gọi Hs đọc Nd bài.

d. Đọc sách giáo khoa : Cho HS nhìn SGK đọc bài .

4.Vận dụng - trải nghiệm:
- Em vừa tìm hiểu  bài tập đọc gì?Em học được gì từ bài đọc  trên?

- GV nhận xét tiết học; dặn HS về nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện đã học.

- Chuẩn bị bài 128, 129.
	- Lắng nghe

- HS phân tích:Vần oang .  

- HS: o-a-ngờ - oang / oang

- HS phần tích 

- HS đánh vần, đọc trơn  tiếng khoang:  khờ - oang – khoang / khoang

- HS đánh vần đọc trơn vần oang, tiếng khoang , từ khoang tàu.

- Đánh vần, đọc trơn vần oac, tiếng khoác. Từ oá khoác

- HS đọc trơn : oang , khoang tàu, oac , áo khoác  

- 1 HS  nhắc lại yêu cầu.

- HS đọc tên sự vật trong hình. 

- HS tìm tiếng có vần oang, oac  nói kết quả. 

 - HS tìm và đọc tiếng , từ ngoài bài có vần  oang – oac : khoảng cách, khoáng sản, …. Khoác lác …

- 1 HS đọc vần, nói cách viết.

- HS viết bảng con.

- HS theo dõi và đọc thầm.

- HS luyện đọc :  Quạ khoang, khoe, biết bay, khoác lác, tẽn tò, nhảy lên, lao tới, nhanh như cắt, rối rít, bẽn lẽn..

- HS : 12 câu. 

-  HS đọc.
- Đọc từng câu  

- HS thi đọc 3 đoạn .

- Thi đọc cả bài.

 - 1 HS đọc cả bài.

- HS làm bài vào VBT ghép đúng. 

- HS nêu ý kiến: Chọn ý đúng : ý b,c

- HS đọc sau khi đã chọn.

-HS đọc SGK.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
           

Tiếng Việt

Tiết 286:            Tập viết :       uyn - uyt - oang -  oac. 

I.Yêu cầu cần đạt: 
- Viết đúng các vần uyn- uyt, oang- oac các tiếng màn tuyn- xe buýt, khoang tàu- áo khoác- kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí. 

- Giáo dục tính cẩn thận kiên trì , chăm chỉ 

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động :

 Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu của bài học..
 2. Khám phá : 

a. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV đưa chữ viết mẫu các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ).

-Hãy nêu cách viết vần: uyn- uyt, oang- oac
- GV vừa đưa chữ viết mẫu vừa hướng dẫn HS viết các vần, tiếng, tập trung vào các từ chứa vần mới, Nhắc HS chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh.

* GV nhắc HS ngồi viết đúng tư thế, cầm bút đúng, biết đặt vở, xê dịch vở khi viết,... quan sát HS để giúp đỡ, uốn nắn kịp thời.

b. Viết chữ cỡ nhỏ

-  Gv đưa chữ viết sẵn lên bảng các từ ngữ (cỡ nhỏ): con sếu, cái rìu, vải thiều, đáng yêu. 

- GV vừa đưa chữ viết mẫu, vừa hướng dẫn.Chú ý độ cao các con chữ: s cao hơn 1 li, g, y, i, h cao 2,5 li.

3. Luyện tập – Thực hành:
- Cho HS viết vào vở Luyện viết.
- GV khích lệ HS hoàn thành phần Luyện tập thêm cỡ nhỏ. Khi HS viết, không đòi hỏi chính xác về độ cao các con chữ.

4.Vận dụng - trải nghiệm:
- Cho HS đọc lại 1 số tiếng, từ vừa viết.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS viết đúng, trình bày đẹp. 
	- HS đọc: uyn- uyt, oang- oac các tiếng màn tuyn- xe buýt, khoang tàu- áo khoác 

- HS nói cách viết từng cặp vần.

 - HS  lắng nghe và quan sát.

- HS tập viết bảng con

- Cả lớp đọc các từ ngữ trên bảng.

- Quan sát

-HS tập viết bảng con

- HS mở vở Luyện viết 1, tập hai, nhìn chữ mẫu, tập viết.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
                    

Tiếng việt

 Tiết 287 :         BÀI 128:                 Cá đuôi cờ 

I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nghe hiểu câu chuyện.Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh.Nhìn tranh, có thể kể được toàn đoạn câu chuyện.
· Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi cá săn sắt tốt bụng, sắp đến đích vẫn sẵn sàng bỏ cuộc đua để giúp chị chim sẻ tìm lại quả trứng sắp nở. Chê cá rô ích kỉ, chỉ nghĩ đến đến chiến thắng. Cá săn sắt được mọi người yêu quý, đính lá cờ vào đuôi.

· GDHSCó ý thức sẵn sàng giúp đỡ người khác.

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
-GV chiếu lên bảng 6 tranh minh họa câu chuyện Hoa tặng bà, mời 2 HS tiếp nối nhau, mỗi HS kể chuyện theo 3 tranh.
- Nhận xét
	-2 HS kể chuyện

-Lắng nghe



	. Quan sát và phỏng đoán

-GV gắn lên bảng 6 tranh minh họa, giới thiệu chuyện Cá đuôi cờ: Các em hãy xem tranh để biết chuyện có những nhân vật nào?

+GV chỉ hình cá săn sắt –HSTL

+GV chỉ hình cá rô phi và chị chim sẻ.-HSTL

+GV: Ngoài ra còn có cua, ếch, các loài các khác.

+GV : Hãy đoán điều gì có thể xảy ra trong câu chuyện?

- .Giới thiệu câu chuyện.
	-HS quan sát trả lời cá nhân, đông thanh cả lớp: 

+Cá săn sắt 

+Cá rô phi, chị chim sẻ.

+HS dự đoán.( Các loài cá mở hội thi bơi, có điều gì đó xảy ra với chị chim sẻ...)

-HS lắng nghe

	2. Khám phá: 

a. Nghe kể chuyện:

-GV kể chuyện 3 lần với giọng diễn cảm. Nhấn giọng gây ấn tượng với các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, làm rõ thái độ, hành động khác biệt của cá rô, các săn sắt trước tai nạn của chị Chim sẻ; thái độ cảm phục của cả hội thi trước hành động cao đẹp của săn sắt.

b. Kể chuyện theo tranh

- GV chỉ tranh 1, hỏi: Các loài cá trong hồ mở hội gì? Ai đã vượt lên trước?

-GV chỉ tranh 2, hỏi: Khi cá rô phi và cá săn sắt đang cố sức bơi về đích thì chim sẻ bay đến nói gì?

-GV chỉ tranh 3: Cá rô hay cá săn sắt quay lại  chị chim sẻ?

-GV chỉ tranh 4: Cá săn sắt đã giúp được gì cho chị chim sẻ? Khi nó tiếp tục cuộc thi thì ai đã về đích?

-GV chỉ tranh 5: Tại lễ trao giải, chim sẻ đã nói gì với mọi người?

-GV chỉ tranh 6: Vì sao các săn sắt được trao giải đặc biệt? Vì sao cá săn sắt được gọi là cá đuôi cờ?

- Mỗi HS trả lời câu hỏi theo hai tranh

 - Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 6 tranh.

3. Luyện tập - Thực hành:

a. Kể chuyện theo tranh

-Mỗi HS  chỉ 2 tranh, tự kể chuyện.

-HS kể chuyện theo tranh bất kì. 
-1 hoặc 2 HS chỉ tranh, tự kể toàn bộ câu chuyện.

*GV cất tranh, 1 HS giỏi kể lại câu chuyện.

b.  Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:

-GV: Em có nhận xét gì về các săn sắt?

-GV: Em có nhận xét gì về cá rô?

-GV kết luận: Câu chuyện khen ngợi cá săn sắt đã giúp đỡ chị chim sẻ nên được mọi người yêu quý, được dính cờ vào đuôi nên có tên là cá đuôi cờ.

-GV yêu cầu HS nhắc lại
	-HS lắng nghe

HSTL: Các loài các trong hồ mở hội thi bơi. Cá rô phi và cá săn sắt đã vượt lên trước

- HSTL: Khi cá rô phi và cá săn sắt đang cố sức về đích thì chị chim sẻ bay đến, kêu thảm thiết:” Ai cứu con tôi với! Trứng của tôi sắp nở nhưng cơn dông đã lật nhào tổ của tôi xuống hồ rồi”.

- HSTL: Cá săn sắt lập tức quay lại giúp chị chim sẻ.

-HSTL: Cá săn sắt đã tìm thấy trứng cho chị chim sẻ. Khi nó tiếp tục cuộc thì cá rô đã về đích rồi.

-HSTL: Tại lễ trao giải, chim sẻ đã nói với mọi người: “Cá săn sắt đang dẫn đầu cuộc đua nhưng anh ấy đã dừng lại để cứu con tôi nên mới về đích chậm”.

HSTL: Vì lòng tốt sẵn sàng cứu người.

Cá săn sắt còn gọi là cá đuôi cờ vì mọi người đã đính giải thưởng đặc biệt là lá cờ vào đuôi của nó.

-HS thực hiện

-HS thực hiện

-HS kể

-HS thực hiện

-1,2 HS thực hiện

-HS thực hiện

-HSTL: Cá săn sắt tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác.(Cá săn sắt thương người, đang thi cũng quay lại giúp chị chim sẻ tìm quả trứng rơi xuống hồ,…) 

-HSTL: Cá rô c hỉ nghĩ đến cuộc thi, nghe chị chim sẻ kêu cứu cũng không giúp ( Cá rô chỉ nghỉ đến mình, không giúp người khác lúc khó khăn. Cá rô đáng trách,…)

-HS lắng nghe.

- HS nhắc lại

	4.Vận dụng – trải nghiệm:

-Hôm nay chúng ta học bài kể chuyện tên gì?

-Ý nghĩa câu chuyện là gì?

-Về nhà hãy kể lại câu chuyện cho ba mẹ và người thân cùng nghe.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	HSTL: Cá đuôi cờ.

-Ý nghĩa: Câu chuyện khen ngợi cá săn sắt đã giúp đỡ chị chim sẻ nên được mọi người yêu quý, được dính cờ vào đuôi nên có tên là cá đuôi cờ.

-HS thực hiện.


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tiếng Việt

TIẾT 288 :            Bài 129:                Ôn tập 
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:
 - Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Những người bạn tốt. Làm đúng bài tập điền dấu kết thúc câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi.
 - Nghe viết 2 câu văn với chữ nhỏ, không mắc quá 1 lỗi.
 - GDHS Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và không nên chê bai người khác 
II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động cuả học sinh 

	1.Khởi động :Giới thiệu bài: 
- GV nêu mục tiêu của bài học 

2. Luyện tập:

a. BT 1 (Tập đọc)

- GV chỉ hình giới thiệu bài.

- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: 

- Luyện đọc câu 

- GV cùng HS đếm số câu trong bài 

- GV chỉ từng câu cho  HS đọc. Có thể đọc liền 2, 3 câu ngắn.

- Đọc từng câu (đọc liền 3 câu cuối bài ).
- Thi đọc 2 đoạn (4 câu/ 7 câu), thi đọc cả bài (quy trình đã hướng dẫn). 

- Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC,.

- Gv chỉ từng câu

- GV:  a/ Vậy ai là người bạn tốt của mèo?

          b/ Mèo xin lỗi 2 bạn ếch và lợn.

          c/ Vì sao mèo xin lỗi 2 bạn ếch và lợn ?

b. BT 2 : 2.2. Bài tập 2 (Nghe viết)

-GV đưa chữ viết 2 câu văn cần nghe viết; nêu yêu cầu; chỉ hình thức thể hiện 2 câu văn: dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

-GV nhắc HS chú ý những từ dễ viết sai (xuýt xoa, tuyệt); cách trình bày 2 câu văn: Viết chữ đầu câu 1 (Mèo xuýt xoa) lùi vào 1 ô. Chữ đầu câu 2, cũng lùi vào 1 ô, gạch đầu dòng, viết Các bạn…

-YC HS gấp SGK, mở vở luyện viết. Gv đọc từng câu hoặc đọc 2-3 tiếng một cho HS viết (Mèo xuýt xoa:/ - Các bạn/ thật là/tuyệt vời). 

- GV đọc chậm lại 2 câu văn để chữa lỗi.

-GV sửa bài, nhận xét, tuyên dương

3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- GV nhận xét tiết học; biểu dương những HS học tốt.

- GV nhắc HS về nhà xem trước bài 130:oăng - oăc ).
	- HS lắng nghe và đọc thầm theo Gv

- HS luyện đọc bơi thuyền, vận động viên, chẳng thích ai, miệng ếch rộng ngoác, chèo khỏe, thuyền tròng trành, rơi xuống nước, choàng, xuýt xoa, thật tuyệt. 

HS: 11 câu.

- HS đọc vỡ.

- HS đọc tiếp nối.

- HS thi đọc từng đoạn.
- HS thi đọc cả bài .

- HS lần lượt điền dấu chấm, dấu chấm hỏi vào cuối 3 câu cho thích hợp. 

- HS phát biểu: 

- HS  đọc câu và dấu câu.

- HS phát biểu .

-1 HS đọc câu văn.
· HS lắng nghe

· HS viết bài vào vở


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

                                                                           

